
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN THANH BÌNH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:          /TB-TTYTTB Thanh Bình, ngày        tháng       năm 2025 

 

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi:  Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam.                                                   
 

Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để khảo 

xác, xây dự giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua  

hóa chất xét nghiệm ion đồ sử dụng năm 2025-2026 với những nội dung cụ thể 

như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình 

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Khoa Dược – TTB – VTYT; Email: 

lephuocthanh1991@gmail.com 

3. Cách thức nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – TTB – VTYT, Trung tâm Y tế 

huyện Thanh Bình. Địa chỉ: Khóm Tân Đông A, TT. Thanh Bình, huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng Tháp. 

- Nhận qua Email: lephuocthanh1991@gmail.com 

- Nhận qua fax : Không áp dụng. 

Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2025 đến trước 

17 giờ 00 phút ngày 04 tháng 04 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời 

điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

4. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 04 tháng 04 

năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục Mua hóa chất xét nghiệm ion đồ sử dụng năm 2025-2026  như 

sau: Theo danh mục đính kèm. 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 

đặt, bảo quản hóa chất, thiết bị y tế : Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 24 tháng. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không áp 

dụng. 



5. Các thông tin khác:  

- Nhà thầu trúng thầu hóa chất sẽ cung cấp Trang thiết bị y tế để sử dụng 

hóa chất (Máy xét nghiệm). 

- Nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn; Nhưng 

phải thuyết minh đầy đủ, cụ thể, kèm tài liệu chứng minh giải pháp đưa ra có lợi 

cho đơn vị sử dụng. 

- Gửi kèm Catalogue theo danh mục hóa chất, máy xét nghiệm sẽ cung cấp 

(có đóng dấu mộc đỏ của đơn vị cung cấp). Trong đó thể hiện rõ quá trình sử 

dụng, vận hành, các khấu hao có thể xảy ra,…Thuyết mình đầy đủ cho việc chạy 

một mẫu bệnh phẩm. 

- Nhà cung cấp gửi kèm báo giá các tài liệu chứng minh đủ kiện thực hiện 

các nội dung công việc đã báo giá.  

Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình kính mời các Hãng sản xuất, Nhà cung 

cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm báo giá trong thời gian và địa điểm 

nêu trên. 

 Rất mong sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Cổng thông tin điện tử TTYT; 

- Website: muasamcong.mpi.gov.vn 

- Lưu: VT; KD.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
Trần Văn Cường 

https://fptshop.com.vn/tin-tuc/danh-gia/website-la-gi-169249


DANH MỤC HÓA CHẤT 

(Kèm theo thông báo số         /TB-TTYTTB ngày       tháng      năm 2025của Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình) 

 

Stt Tên hoá chất Tính năng, thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 

kế hoạch 

(Dự kiến) 

Ghi chú 

I. Danh much hóa chất  

1 

Thuốc thử xác 

định nồng độ 

Na/K/Cl/Ca/Li 

Hóa chất điện giải đùng dể xác định nồng độ Na/K/Cl/Ca/Li trong mẫu huyết thanh, 

huyết tương, máu toàn phần và nước tiểu. 

1/ Thành phần và nồng độ: 

- Standard A Solution, 800mL: 140.0 mmol/L Na+, 4.0 mmol/L K+, 125.0 mmol/L 

Cl−, 1.25 mmol/L Ca++, 1.00 mmol/L Li+, Buffer, Preservative, Wetting Agent.  

- Standard B Solution, 180mL: 35.0 mmol/L Na+, 16.0 mmol/L K+, 41.0 mmol/L 

Cl−, 2.50 mmol/L Ca++, 0.40 mmol/L Li+, Buffer, Preservative, Wetting Agent 

- Wash Solution, 80mL: 0.1 mol/L Ammonium bifluoride 

2/ Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 / FDA USA / CE hoặc tương đương. 

Test 30.000 

1 test là: 

tổng hóa 

chất cho 1 

lần chạy ra 

kết quả của 

1 mẫu bệnh 

phẩm. 

2 

Dung dịch rửa 

máy hằng 

ngày 

Dung dịch rửa hằng ngày giúp loại bỏ protein có trong điện cực, ống dẫn mẫu, dây 

bơm có chứa chất Ammonium Biflouride 

1/Thành phần và nồng độ: 

- 1 chai Daily Cleaner Diluent 90mL, HCl (0.2 N), NH5F2 (0.05N) và muối 

- 6 chai pepsin dạng bột 0,5 g 

2/ Tính năng:  

Máy yêu cầu rửa tối thiếu từ 3 - 5 lần / ngày. 

3/ Tiêu chuẩn chất lượng: ISO / FDA USA / CE Hoặc tương đương. 

ml 2.160  



3 

Hóa chất kiểm 

chuẩn 2 nồng 

độ 

Chất nội kiểm 2 nồng độ bao gồm 2 mức (thường và cao) dùng để kiểm chứng các 

giá trị ion chạy trên máy xét nghiệm điện giải. 

1/Thành phần và nồng độ: 

- Dung dịch muối, chất đệm, albumin bò và chất bảo quản. Và không chứa huyết 

thanh người. 

2/ Tính năng: Máy yêu cầu chạy tối thiểu 1 lần / ngày cho cả 2 nồng độ. 

3/Tiêu chuẩn chất lượng: ISO / FDA USA / CE Hoặc tương đương 

ml 240  

II. Danh mục máy xét nghiệm yêu cầu cung cấp để sử dụng hóa chất trúng thầu 

1 

Máy phân tích 

điện giải 

Na/K/Cl/Ca/Li 

- Máy phân tích có hệ thống điện phân hoàn toàn tự  sử dụng để thực hiện các phép đo 

điện giải. Máy dùng để đo các thành phần Na+, K+, Cl-, Ca++ hoặc Na+, K+, Cl-, Li+. 

- Mẫu phân tích: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần và nước tiểu. 

- Phương pháp đo: đo trực tiếp bằng điện cực chọn lọc (ISE) 

- Hiệu chuẩn tự động hoặc theo yêu cầu 

- Giới hạn đo: Máu: Na+ 20 – 200 mmol/L, K+: 0.2 – 40 mmol/L, Cl-: 25 – 200 

mmol/L, Ca++: 0.1 – 6.0 mmol/L. Nước tiểu: Na+: 25 – 1000 mmol/L, K+: 1.0 – 500 

mmol/L, Cl-: 25 – 500 mmol/L 

- Thời gian phân tích: ≤ 60 giây 

Hỗ trợ kết nối khay mẫu chạy tự động và nhập ID bằng barcode 

Có chứng nhận FDA USA / CE / ISO Hoặc tương đương 

Máy 1 

Nhà cung 

cấp phải 

bảo trì, sửa 

chữa,thay 

điện cực khi 

máy hư 

hỏng 

Ghi chú:  

- Số lượng/Khối lượng ghi trong danh mục là dự kiến. Số lượng có thể thay đổi theo tình hình thực tế. 

- Nhà thầu trúng thầu hóa chất cung cấp Trang thiết bị y tế sử dụng hóa chất trúng thầu. 

- Các nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương hoặc cao hơn; Nhưng phải thuyết minh đầy đủ và kèm tài liệu chứng 

minh giải pháp đưa ra có lợi cho đơn vị sử dung. 
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